
   CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 424/QĐ-BVNTL                       Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển  

viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Nam Thăng Long năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 242/QĐ - CYT ngày 01/3/2013 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bệnh 

viện Nam Thăng Long; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nam Thăng Long được 

Cục Y tế Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 273/QĐ-CYT ngày 

10 tháng 9 năm 2019 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 257/QĐ-CYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

 Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-SYT ngày 02/11/2020 của Sở Y tế Hà Nội về 

việc phê duyệt tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-BVNTL ngày 16/9/2022 của Giám đốc Bệnh 

viện Nam Thăng Long về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch xét tuyển viên chức 

năm 2022 của Bệnh viện Nam Thăng Long; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính bệnh viện Nam Thăng 

Long. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức 

vào làm việc tại Bệnh viện Nam Thăng Long năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Bác sỹ hạng III, mã số V.08.01.03 (Phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Bác sỹ y học dự phòng hạng III, mã số V.08.02.06 (Phụ lục số 02 kèm theo). 



3. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12 (Phụ lục số 03 kèm theo). 

4. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng hạng IV, mã số V.08.05.13 (Phụ lục số 04 kèm theo). 

5. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Hộ 

sinh hạng IV, mã số V.08.06.16 (Phụ lục số 05 kèm theo). 

6. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ 

thuật Y hạng III, mã số V.08.07.18 (Phụ lục số 06 kèm theo). 

7. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ 

thuật Y hạng IV, mã số V.08.07.19 (Phụ lục số 07 kèm theo). 

8. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Dược sỹ hạng III, mã số V.08.08.22 (Phụ lục số 08 kèm theo). 

9. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Dược sĩ hạng IV, mã số V.08.08.23 (Phụ lục số 09 kèm theo). 

10. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Chuyên viên, mã số 01.003 (Phụ lục số 10 kèm theo). 

11. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Cán sự, mã số 01.004 (Phụ lục số 11.1 và 11.2 kèm theo). 

12. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Kế toán viên, mã số 06.031 (Phụ lục số 12 kèm theo). 

13. Tài liệu ôn tập dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032 (Phụ lục số 13 kèm theo). 
 

Điều 2. Giao Tổ công nghệ thông tin (thường trực Website của Bệnh viện Nam 

Thăng Long) công bố tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ xét tuyển viên chức 

vào làm việc tại Bệnh viện Nam Thăng Long năm 2022 trên Website của Bệnh viện. 

 Giao phòng Tổ chức hành chính công bố Tài liệu ôn tập theo các phụ lục tại 

Điều 1 trên bảng tin chính của Bệnh viện, thông báo tới các đơn vị trực thuộc và thí 

sinh dự tuyển vào đơn vị. 
 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Hội đồng xét tuyển viên 

chức năm 2022, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./. 

 
Nơi nhận: 
        - Cục Y tế GTVT (để b/cáo) 

        - Ban Giám đốc BV (để chỉ đạo) 

        - Website BV Nam Thăng Long 

        - Như điều 2, điều 3 (để t/hiện) 

        - Lưu: VT, TCHC. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Thế Phương 



 Phụ lục 01 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III), V.08.01.03 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn phòng, chẩn doán 

và xử trí phản vệ.  

Toàn văn 

 

9 

Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 

22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn quy trình khám 

bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh 

viện. 

Toàn văn 

 

 

10 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT 

ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn 

quy trình kỹ thuật chuyên ngành 

Hồi sức – Cấp cứu và Chống độc” 

- Quy trình kỹ thuật cấp cứu 

ngừng tuần hoàn cơ bản.  

- Quy trình kỹ thuật hồi sinh tim 

phổi nâng cao 

- Quy trình kỹ thuật khai thông 

đường thở 

- Quy trình kỹ thuật ép tim ngoài 

lồng ngực. 

- Quy trình kỹ thuật cầm máu vết 

thương. 

 

 

 

 

 

Chương 2 

 

Chương 2 

 

Chương 1 

 

Chương 2 

 

Chương 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng (hạng III), V.08.02.06 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

Toàn văn 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Quyết định số 3711/QĐ-BYT 

ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về 

việc “Hướng dẫn giám sát và 

phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết 

Dengue”  

Toàn văn 

 

9 

Quyết định số 2470/QĐ-BYT 

ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn khám 

sàng lọc trước tiêm chủng đối với 

trẻ em  

Toàn văn 

 

 

10 

Thông tư liên tịch số 

33/2021/TTLT-BYT-BGDĐT 

ngày 31/12/2021 về việc ban hành 

quy định về công tác y tế trường 

học trong cơ sở giáo dục đại học 

và giáo dục nghề nghiệp 

Toàn văn 

11 Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn chế độ thông tin báo cáo và 

khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 03 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III, V.08.05.12 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của 

Điều dưỡng viên Việt Nam được 

ban hành theo Quyết định 20/QĐ-

HĐD ngày 10/9/2012 của Hội 

Toàn văn 



Điều dưỡng Việt Nam và được 

Bộ Y tế chỉ đạo triển khai thực 

hiện. 

 

 

8 

Thông tư số 31/2021/TT-BYT 

ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn công tác điều 

dưỡng về chăm sóc người bệnh 

trong bệnh viện 

Toàn văn 

 

9 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT  

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản 

vệ  

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 

5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; 

Phụ lục I, II, III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT 

ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu “Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hồi sức - cấp cứu và chống 

độc): 

 

 

 

 

 

 

- Quy trình kỹ thuật thổi ngạt. 

 

Chương 1 

- Quy trình kỹ thuật thở ô xy qua 

gọng kính. 

Chương 1 

- Quy trình kỹ thuật ép tim ngoài 

lồng ngực. 

Chương 2 

- Quy trình kỹ thuật đặt ống thông 

bàng quang dẫn lưu nước tiểu. 

Chương 3 

- Quy trình kỹ thuật đặt ống thông 

dạ dày. 

Chương 6 

-Quy trình kỹ thuật xoa bóp 

phòng chống loét (một ngày) 

Chương 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 04 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

 

6 

 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của 

Điều dưỡng viên Việt Nam được 

ban hành theo Quyết định 20/QĐ-

HĐD ngày 10/9/2012 của Hội 

Điều dưỡng Việt Nam và được 

Toàn văn 



Bộ Y tế chỉ đạo triển khai thực 

hiện. 

 

 

8 

Thông tư số 31/2021/TT-BYT 

ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn công tác điều 

dưỡng về chăm sóc người bệnh 

trong bệnh viện 

Toàn văn 

 

9 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT  

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản 

vệ  

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 

5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; 

Phụ lục III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Quyết định số 1904/QĐ-BYT 

ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế về 

việc ban hành tài liệu “Hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hồi sức - cấp cứu và chống 

độc”: 

 

 

 

 

 

 

- Quy trình kỹ thuật thổi ngạt. 

 

Chương 1 

- Quy trình kỹ thuật thở ô xy qua 

gọng kính. 

Chương 1 

- Quy trình kỹ thuật ép tim ngoài 

lồng ngực. 

Chương 2 

- Quy trình kỹ thuật đặt ống thông 

bàng quang dẫn lưu nước tiểu. 

Chương 3 

- Quy trình kỹ thuật đặt ống thông 

dạ dày. 

Chương 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 05 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

 

6 

 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 
7 Hướng dẫn  quốc gia về các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản 

(ban hành kèm theo Quyết định 

số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 

của Bộ Y tế). 

Toàn văn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tư vấn cho phụ nữ có thai Phần 2: Mục A 

Tư vấn cho sản phụ trong chuyển 

dạ và ngay sau đẻ 

Phần 2: Mục A 

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Phần 2: Mục B 

Kiểm tra rau Phần 2: Mục B 

Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh 

ngày đầu sau đẻ 

Phần 2: Mục B 

Dọa đẻ non và đẻ non Phần 2: Mục C 

Suy thai cấp Phần 2: Mục C 

Kỹ thuật bấm ối Phần 2: Mục D 

Ư xơ tử cung Phần 3 

Suy hô hấp khi sinh Phần 4 

Nhiễm khuẩn rốn Phần 4 

Chẩn đoán chuyển dạ Phần 2: Mục A 

Chảy máu sau đẻ Phần 2: Mục C 

Nhiễm khuẩn hậu sản Phần 2: Mục C 

Đỡ đầu trong ngôi mông Phần 2: Mục D 

Đỡ đầu trong nửa cuối thai kỳ và 

trong chuyển dạ 

Phần 2: Mục C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 06 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III, V.08.07.18 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

T Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

 

6 

 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Thông tư số 20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy 

định về quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y 

tế. 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 

8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; 

Điều 13; Điều 14; Điều 15; 



 

 

 

8 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT  

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản 

vệ  

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; 

Điều5; Điều 6; Điều 7; Điều8; Điều 9; 

Phụ lục I, II, III. 

 

 

 

9 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT 

ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt các Hướng 

dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay. 

 

 

10 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT 

ngày 20/7/2018 Quy định về kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám chữa bệnh: Chương II. 

Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 

7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; 

Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 07 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV, V.08.07.19 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 

58/2010/QH12 

Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật cán 

bộ, công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

 

 

7 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế 

quy định về quản lý chất thải y tế 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 

8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; 

Điều 13; Điều 14; Điều 15; 



trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế. 

 

 

 

8 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT  

ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản 

vệ  

Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; 

Điều5; Điều 6; Điều 7; Điều8; Điều 9; 

Phụ lục I, II, III. 

 

 

 

9 

Quyết định số 3916/QĐ-BYT 

ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt các 

Hướng dẫn kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh: Hướng dẫn 

thực hành vệ sinh tay trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Hướng dẫn thực hành vệ sinh tay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 08 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Dược sỹ (hạng III), V.08.08.22 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa Dược 

bệnh viện 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 

7; Điều 8; Điều 9, Điều 10; Điều 11; 

Điều 12; Điều 14; Điều 15; Điều 16; 

Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20. 

 

 

9 

Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 

sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế 

có giường bệnh. 

Điều 2; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 

8. 

 

 

10 

Thông tư số 11/2018/TT-BYT 

ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy 

định về chất lượng thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc. 

Điều 7;  

Phụ lục 1: Phần 1,2,3,4,5,6,7,8; 

Phụ lục 2. 

 

 

 

 

 

11 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Dược 

Điều 46; 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

 

Điều 5: Khoản 23,24,25 

 

 

12 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Dược 

Điều 126; Điều 135 

 

 

13 

Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế quy định 

về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc 

hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú. 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 

8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; 

Điều 13;  

 

 

14 

Thông tư 01/2018/TT-BYT ngày 

18/01/2018 của Bộ Y tế quy định 

ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 7; Điều 

8; Điều 9; Điều 10; Điều 12; Điều 13; 

Điều 15; Điều 28; Điều 29; Điều 32. 

 

 

 



Phụ lục 09 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Dược sỹ (hạng IV), V.08.08.23 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVNTL ngày    tháng 10 năm 2022) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

định số 257/QĐ-CYT ngày 

 



31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa Dược 

bệnh viện 

Điều 4; Điều 6; Điều 9, Điều 10; Điều 

12; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 

17; Điều 18; Điều 20. 

 

 

9 

Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 

sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế 

có giường bệnh. 

Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8. 

 

 

10 

Thông tư số 11/2018/TT-BYT 

ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy 

định về chất lượng thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc. 

Điều 7;  

Phụ lục 1: Phần 1,2,3,4,5,6,7,8; 

Phụ lục 2. 

 

 

 

11 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Dược 

Điều 126; Điều 135 

 

 

12 

Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế quy định 

về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc 

hóa dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú. 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 11; Điều 

12; Điều 13;  

 

 

14 

Thông tư 01/2018/TT-BYT ngày 

18/01/2018 của Bộ Y tế quy định 

ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng 

thuốc. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 7; Điều 

8; Điều 9; Điều 10; Điều 12; Điều 15; 

Điều 28; Điều 29; Điều 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 10- Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, 01.003 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiệp công lập 

Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 

8; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 

15; Điều 16; Điều 17; 

 

 

9 

Thông tư số 02/2021/TT-BNV 

ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chuyên môn, nhiệm vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành hành chính và công 

chức chuyên ngành văn thư  

Điều 4; Điều 7 

 

 

10 

Quyết định số 522/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2017 của UBND 

Thành phố Hà Nội ban hành Quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong 

các cơ quan thuộc thành phố Hà 

Nội 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; 

 

 

11 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư 

Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 

7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; 

Điều 12; Điều 13; Điều 19; Điều 25; 

Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 29; 

Điều 30; Điều 31; Điều 34; 

Phụ lục 01: Phần I: Mục I, II, III, IV; 

Phần II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 11.1 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Cán sự, 01.004 (Vị trí cán sự điện) 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèn theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện lực ngày 

20/11/2012 

 

 

 

9 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP 

ngày 26/02/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật 

Điện lực về an toàn điện 

 

 

 

10 

Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 

02/8/2021 của Bộ Công thương  

quy định chi tiết một số nội dung 

về an toàn điện. 

Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8 

 

 

11 

Quyết định số 522/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2017 của UBND 

Thành phố Hà Nội ban hành Quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong 

các cơ quan thuộc thành phố Hà 

Nội 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 11.2 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Cán sự, 01.004 (vị trí CNTT) 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèn theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Luật An ninh mạng 2018 số 

24/2018/QH 14 ngày 12/6/2018 

Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 

9; Điều 22. 

 

 

9 

Luật Công nghệ thông tin 2006 số 

67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 

Điều 5; Điều 6; Điều 7 

 

 

10 

Thông tư số 54/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về 

ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng 

CNTT tại các cơ sở Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điều 4; Điều 5 

 

 

11 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”  

 

 

 

 

 

12 

Quyết định số 522/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2017 của UBND 

Thành phố Hà Nội ban hành Quy 

tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong 

các cơ quan thuộc thành phố Hà 

Nội 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 12- Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Kế toán viên, 06.031 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Luật Ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

Điều 2; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 

12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 

18; Điều 32; Điều 34; Điều 37; Điều 

38; Điều 42; Điều 49; Điều 50; Điều 

55; Điều 56; Điều 61; Điều 63; Điều 

64; Điều 65. 

 

 

9 

Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 

ngày 20/11/2015 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 12; 

Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; 

Điều 24; Điều 25; Điều 27; Điều 29; 

Điều 31; Điều 40; Điều 41; Điều 51; 

Điều 52. 

 

 

 

10 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp 

- Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 

6; Điều 7. 

- Phụ lục 02: 

+ Mục I 

+ Mục II: Nguyên tắc kế toán, kết cấu 

và nội dung phản ánh của các tài 

khoản: 111, 112, 333, 334, 421, 431, 

468, 511, 514, 531, 611, 614, 632, 

642, 911, 008. 

- Các Phụ lục số: 01, 03, 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 13- Dành cho đối tượng dự tuyển vào 

chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp, 06.032 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) 

VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BVNTL ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Nam Thăng Long) 

TT Tên văn bản (tài liệu ôn tập) Nội dung ôn tập 

1 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 Toàn văn 

 

2 

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức 

Điều 2; Điều 3 

 

3 

Nghị định số 112/2020/NĐ-Cp 

ngày 18/9/2020 của Chính phủ về 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 

18; Điều 19; 

 

4 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức 

Điều 3; Điều 28; Điều 29; Điều 30; 

Điều 57; Điều 58; 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 

Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 

10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 

14; Điều 15; Điều 16; Điều 18; Điều 

31; Điều 32; Điều 33; Điều 34; Điều 

35; Điều 36; Điều 37; Điều 38; Điều 

39; Điều 54; Điều 55; Điều 56; Điều 

57; Điều 58; Điều 59; Điều 60; Điều 

62; Điều 63; Điều 64; Điều 65; Điều 

66; Điều 67; Điều 73; Điều 74; Điều 

75; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Điều 

80; 

 

 

6 

 

 

Luật Dược số 105/2016/QH13 

Điều 6; Điều13; Điều 21; Điều 28; 

Điều 29; Điều 30; Điều 31; Điều 47; 

Điều 48; Điều 49; Điều 61; Điều 62; 

Điều 63; Điều 74; Điều75; Điều 80; 

Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; 

Điều 85; 

7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Nam Thăng Long ban 

hành kèm theo Quyết định số 

273/QĐ-CYT ngày 10/9/2019 và 

được sửa đổi bổ sung theo Quyết 

 



định số 257/QĐ-CYT ngày 

31/12/2020 của Cục trưởng Cục Y 

tế GTVT 

 

8 

Luật Ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

Điều 2; Điều 5; Điều 6; Điều 8; Điều 

12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 

18; Điều 32; Điều 34; Điều 37; Điều 

38; Điều 42; Điều 44; Điều 45; Điều 

49; Điều 50; Điều 55; Điều 56; Điều 

61; Điều 63; Điều 64; Điều 65. 

 

 

9 

Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 

ngày 20/11/2015 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 

6; Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 12; 

Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; 

Điều 21; Điều 24; Điều 25; Điều 27; 

Điều 29; Điều 31; Điều 40; Điều 41; 

Điều 51; Điều 52. 

 

 

 

10 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp 

- Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 

6; Điều 7. 

- Phụ lục 02: 

+ Mục I 

+ Mục II: Nguyên tắc kế toán, kết cấu 

và nội dung phản ánh của các tài 

khoản: 111, 112, 333, 531, 611, 911, 

008. 

- Các Phụ lục số: 03, 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


